
 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hián và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 

Kỳ báo cáo: Tháng 3 năm 2024 
 

 

Kính gửi:  
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu t°. 

 

Thực hiện h°ớng dẫn cāa Bộ Tài chính tại Thông t° số 15/2021/TT-BTC 

ngày 18/02/2021 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, 
thanh toán vốn đầu t° công và Văn bản số 2346/BTC-ĐT ngày 10/03/2022 về báo 
cáo tình hình giải ngân hằng quý, xác định nhu cầu giải ngân Qúy tiếp theo theo 
quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/01/2022 cāa Chính phā; trên 

c¡ sở tổng hợp cāa các đ¡n vị trực thuộc, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình 
hình thực hiện và thanh toán vốn đầu t° công tháng 3 kế hoạch năm 2024, cÿ thể 
nh° sau: 

I. Tình hình thực hián và thanh toán vốn đầu tư công: 

- Tổng số vốn đ°ợc giao trong năm kế hoạch: 8.622 tỷ đồng, trong đó: vốn 
kế hoạch năm 2024: 8.622 tỷ đồng 

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng tr°ớc liền kề cāa phần 
vốn kế hoạch năm 2024: 1.221,4 tỷ đồng, đạt 14,17% so với kế hoạch giao. 

- ¯ớc lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo cāa phần vốn 
kế hoạch năm 2024: 1.884,6 tỷ đồng, đạt 21,86% so với kế hoạch giao. 

 (Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN) 

II. Nhận xét, đánh giá: 
Để hoàn thành kế hoạch đầu t° công vốn ngân sách nhà n°ớc năm 2024 

đ°ợc HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 và 
UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 8/12/2023, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các đ¡n vị: KBNN tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa ph°¡ng và các 
Chā đầu t° chā động triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2024 đ°ợc giao, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu t° công năm 2024 ngay từ 
đầu năm. 

III. Giải pháp:  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TâNH BÌNH ĐỊNH 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
      Đßc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
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UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2024 và Văn 
bản số 505/UBND-TH ngày 19/01/2024 chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu t° 
công năm 2024, theo đó, yêu cầu các đ¡n vị khẩn tr°¡ng, chā động thực hiện giải 
ngân kế hoạch đầu t° công vốn ngân sách nhà n°ớc năm 2024 đảm bảo mÿc tiêu 
theo các mốc thời gian 30/4/2024; 30/6/2024; 30/9/2024 và 31/12/2024 nhằm 
phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu t° công đạt hiệu quả, giúp cho 
công tác điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh đ°ợc ổn định. 

Āy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu t° xem xét, tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Nh° trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH và ĐT; 
- KBNN tỉnh; 
- CVP, PVPTH; 

- L°u: VT, K1, K17. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nguyßn Tuấn Thanh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thanh toán 

khßi l°ÿng 
hoàn thanh

Vßn t¿m 
ÿng theo 

ch¿ đß ch°a 
thu hái

Thanh toán 

khßi l°ÿng 
hoàn thành

Vßn t¿m ÿng 
theo ch¿ đß 
ch°a thu hái

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17 18 19

TâNG SÞ      8.622.059                   -        7.365.617      8.622.059      1.221.432          -                   -                    -         1.221.432       1.166.668            54.763       1.884.667                    -         1.884.667      663.235      663.235 

* VÞN NSNN (A)+(B) (1)+(2)      8.622.059                   -        7.365.617      8.622.059      1.221.432          -                   -                    -         1.221.432       1.166.668            54.763       1.884.667                    -         1.884.667      663.235      663.235 

(1) VÞN TRONG N¯àC      8.437.209                   -        7.180.767      8.437.209      1.174.479         -                  -                   -         1.174.479       1.119.715            54.763       1.823.495                    -         1.823.495     649.016     649.016 

(2) VÞN N¯àC NGOÀI         184.850                   -           184.850         184.850           46.953         -                  -                   -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

(A) VÞN CÂN ĐÞI NGÂN SÁCH ĐàA PH¯¡NG      7.345.122                   -        6.088.680      7.345.122         921.424         -                  -                   -            921.424          869.199            52.226       1.486.434                    -         1.486.434     565.009     565.009 

(B) VÞN NGÂN SÁCH TRUNG ¯¡NG; TRONG 
ĐÓ:      1.276.937                   -        1.276.937      1.276.937         300.007         -                  -                   -            300.007          297.469              2.538          398.233                    -            398.233        98.226        98.226 

Vßn NSTW đ¿u t° theo ngành, lĩnh vÿc; trong 
đó:         936.610                   -           936.610         936.610         258.457          -                   -                    -            258.457          257.457              1.000          330.504                    -            330.504        72.047        72.047 

Vßn trong n°ác         751.760                   -           751.760         751.760         211.504         -                  -                   -            211.504          210.504              1.000          269.332                    -            269.332        57.828        57.828 

Vßn n°ác ngoài         184.850                   -           184.850         184.850           46.953         -                  -                   -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

Vßn Ch°¢ng trình mÿc tiêu qußc gia; trong 
đó:         340.327                   -           340.327         340.327           41.550          -                   -                    -              41.550            40.013              1.538            67.729                    -              67.729        26.179        26.179 

Vßn trong n°ác         340.327                   -           340.327         340.327           41.550         -                  -                   -              41.550            40.013              1.538            67.729                    -              67.729        26.179        26.179 

Vßn n°ác ngoài                   -                     -                     -                     -                     -           -                  -                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  -                  -   

Vßn NSTW bã sung ngoài k¿ ho¿ch đ°ÿc giao                   -                     -                     -                     -                     -            -                   -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  -                  -   

*

VÞN TĀ NGUàN THU HþP PHÁP CĀA C¡ 
QUAN NHÀ N¯àC, Đ¡N VÞ Sþ NGHIÞP 
CÔNG L¾P DÀNH Đà Đ¾U T¯ THEO QUY 
ĐÞNH (A.2+B.2)

               -                  -   

A
Dþ ÁN DO BÞ, C¡ QUAN TRUNG ¯¡NG 
QUÀN LÝ                -                  -   

Vßn trong n°ác                -                  -   

Vßn n°ác ngoài, trong đó:                -                  -   

- Theo c¢ chế ghi thu ghi chi                -                  -   

- Theo c¢ chế tài chính trong n°ác                -                  -   

A.1 Vßn NSNN                -                  -   

A.2

Vßn tā nguán thu hÿp pháp cāa c¢ quan nhà 
n°ác, đ¢n vß sÿ nghißp công l¿p dành đá đ¿u 
t° theo quy đßnh

               -                  -   

B Dþ ÁN DO ĐÞA PH¯¡NG QUÀN LÝ      8.622.059                   -        7.365.617      8.622.059      1.221.432          -                   -                    -         1.221.432       1.166.668            54.763       1.884.667                    -         1.884.667      663.235      663.235 

Vßn trong n°ác      8.437.209                   -        7.180.767      8.437.209      1.174.479          -                   -                    -         1.174.479       1.119.715            54.763       1.823.495                    -         1.823.495      649.016      649.016 

Vßn n°ác ngoài, trong đó:         184.850                   -           184.850         184.850           46.953          -                   -                    -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế ghi thu ghi chi         184.850                   -           184.850         184.850           46.953         -                  -                   -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế tài chính trong n°ác                   -                     -                     -                     -                     -           -                  -                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  -                  -   

B.1 Vßn NSNN      8.622.059                   -        7.365.617      8.622.059      1.221.432          -                   -                    -         1.221.432       1.166.668            54.763       1.884.667                    -         1.884.667      663.235      663.235 

Vßn trong n°ác      8.437.209                    -        7.180.767      8.437.209      1.174.479          -                   -                    -         1.174.479       1.119.715            54.763       1.823.495                    -         1.823.495      649.016      649.016 

Vßn n°ác ngoài, trong đó:         184.850                    -           184.850         184.850           46.953          -                   -                    -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế ghi thu ghi chi         184.850                   -           184.850         184.850           46.953         -                  -                   -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế tài chính trong n°ác                   -                     -                     -                     -                     -           -                  -                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                  -                  -   

1 Vßn cân đßi ngân sách đßa ph°¢ng      7.345.122                   -        6.088.680      7.345.122         921.424          -                   -                    -            921.424          869.199            52.226       1.486.434                    -         1.486.434      565.009      565.009 

2 Vßn ngân sách trung °¢ng      1.276.937                   -        1.276.937      1.276.937         300.007          -                   -                    -            300.007          297.469              2.538          398.233                    -            398.233        98.226        98.226 

Vốn trong nước      1.092.087                    -        1.092.087      1.092.087         253.054          -                   -                    -            253.054          250.517              2.538          337.061                    -            337.061        84.007        84.007 

Vốn nước ngoài, trong đó.         184.850                    -           184.850         184.850           46.953          -                   -                    -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế ghi thu ghi chi         184.850                   -           184.850         184.850           46.953         -                  -                   -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế tài chính trong n°ác                -                  -   

2.1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực         936.610                    -           936.610         936.610         258.457          -                   -                    -            258.457          257.457              1.000          330.504                    -            330.504        72.047        72.047 

Vốn trong nước         751.760                    -           751.760         751.760         211.504          -                   -                    -            211.504          210.504              1.000          269.332                    -            269.332        57.828        57.828 

BÁO CÁO K¾T QUÀ THANH TOÁN VÞN Đ¾U T¯ CÔNG K¾ HO¾CH N�M 2024 - THÁNG 3

Đ¢n vá: triệu đồng

Thanh toán 

vßn k¿ 
ho¿ch kéo 

dài

Thanh toán 

vßn k¿ 
ho¿ch n�m

K¿ ho¿ch bß, 
c¢ quan 
trung 

°¢ng/đßa 
ph°¢ng trián 

khai

Tãng sã

Trong đó

Tãng sß

Nhu c¿u thanh toán tháng 3/2024, 
KH 2024

Tãng sß

Trong đó

Thanh toán 

vßn k¿ ho¿ch 
kéo dài

Thanh toán 

vßn k¿ ho¿ch 
n�m

Thanh toán vßn k¿ ho¿ch n�m

¯ác lũy k¿ vßn thanh toán tā đ¿u n�m đ¿n 
h¿t tháng báo cáo

STT Nßi dung

Vßn k¿ ho¿ch Lũy k¿ vßn thanh toán tā đ¿u n�m đ¿n h¿t tháng tr°ác lißn kß

Trong đó

(Kèm theo Văn bản sß                /BC-UBND ngày          /3/2024 của UBND tßnh Bình Đánh)

Biểu số 01a/TTKHN

Tãng sß

vßn k¿ ho¿ch 
n�m tr°ác 
đ°ÿc phép 

kéo dài (n¿u 
có)

Vßn k¿ ho¿ch giao trong 

Tãng sß

Thanh toán vßn k¿ ho¿ch kéo dài

Tãng sß

Trong đó

K¿ ho¿ch 
Thā t°áng 
Chính phā 

giao
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Thanh toán 

khßi l°ÿng 
hoàn thanh

Vßn t¿m 
ÿng theo 

ch¿ đß ch°a 
thu hái

Thanh toán 

khßi l°ÿng 
hoàn thành

Vßn t¿m ÿng 
theo ch¿ đß 
ch°a thu hái

Thanh toán 

vßn k¿ 
ho¿ch kéo 

dài

Thanh toán 

vßn k¿ 
ho¿ch n�m

K¿ ho¿ch bß, 
c¢ quan 
trung 

°¢ng/đßa 
ph°¢ng trián 

khai

Tãng sã

Trong đó

Tãng sß

Nhu c¿u thanh toán tháng 3/2024, 
KH 2024

Tãng sß

Trong đó

Thanh toán 

vßn k¿ ho¿ch 
kéo dài

Thanh toán 

vßn k¿ ho¿ch 
n�m

Thanh toán vßn k¿ ho¿ch n�m

¯ác lũy k¿ vßn thanh toán tā đ¿u n�m đ¿n 
h¿t tháng báo cáo

STT Nßi dung

Vßn k¿ ho¿ch Lũy k¿ vßn thanh toán tā đ¿u n�m đ¿n h¿t tháng tr°ác lißn kß

Trong đó

Tãng sß

vßn k¿ ho¿ch 
n�m tr°ác 
đ°ÿc phép 

kéo dài (n¿u 
có)

Vßn k¿ ho¿ch giao trong 

Tãng sß

Thanh toán vßn k¿ ho¿ch kéo dài

Tãng sß

Trong đó

K¿ ho¿ch 
Thā t°áng 
Chính phā 

giao

Vốn nước ngoài, trong đó         184.850                    -           184.850         184.850           46.953          -                   -                    -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế ghi thu ghi chi         184.850                   -           184.850         184.850           46.953         -                  -                   -              46.953            46.953                    -              61.172                    -              61.172        14.219        14.219 

- Theo c¢ chế tài chính trong n°ác                -                  -   

2.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia         340.327                    -           340.327         340.327           41.550          -                   -                    -              41.550            40.013              1.538            67.729                    -              67.729        26.179        26.179 

Vốn trong nước         340.327                    -           340.327         340.327           41.550          -                   -                    -              41.550            40.013              1.538            67.729                    -              67.729        26.179        26.179 

CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hßi vùng đồng 
bào dân tßc thiểu sß và miền núi         134.874                   -           134.874         134.874           14.610         -                  -                   -              14.610            14.610            24.985                    -              24.985        10.375        10.375 

CTMTQG Giảm nghèo bền vững           97.613                   -             97.613           97.613             2.172         -                  -                   -                2.172              2.172              9.680                    -                9.680          7.509          7.509 

CTMTQG Xây dựng Nông thôn mái         107.840                   -           107.840         107.840           24.769         -                  -                   -              24.769            23.231              1.538            33.064                    -              33.064          8.295          8.295 

Vốn nước ngoài, trong đó                -                  -   

- Theo c¢ chế ghi thu ghi chi                -                  -   

- Theo c¢ chế tài chính trong n°ác                -                  -   

2.3 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao                -                  -   

B.2

Vßn tā nguán thu hÿp pháp cāa c¢ quan nhà 
n°ác, đ¢n vß sÿ nghißp công l¿p dành đá đ¿u 
t° theo quy đßnh

               -                  -   
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